
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THÁI NGUYÊN

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp
Số tiết 

nghỉ

KTTX 

(1)

KTTX 

(1)

KTĐK 

(1)
TB

Không đủ 

đk dự thi

1 TNC2210079 THEPKAISONE KUNYAKONE 19/04/2003 K1981B1 8 9 9

2 TNC2210080 KEOPHAYONG LATTANA 18/06/2003 K1981B1 7 8 9

3 TNC2210084 PHON MALIN 05/11/1999 K1981B1 7 8 9

4 TNC2210081 SORPHABMIXAY MOT 10/09/2003 K1981B1 7 9 9

5 TNC2210082 RITHNAVY PISEY 30/05/2002 K1981B1 7 8 9

6 TNC2210083 KIM SOCHEATA 09/05/2001 K1981B1 8 9 9,5

- Số lượng HS,SV của lớp theo danh sách: 6

- Số lượng HS,SV thực học : 6

Ngày     tháng    năm 20….

GIẢNG VIÊN

                         Nguyễn Thị Hồng Huế                     Nguyễn Thị Vân

     GIẢNG VIÊN

    Ninh Thị Thảo

BẢNG ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN HỌC 

Môn: Tiếng việt chuyên ngành - Học Phần II

ĐIỀU HÀNH KHOA 


